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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, 

Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, 

Thanh Hóa, TT Huế, Vĩnh Phúc. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 59 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 12 và 13/5/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Trung Quốc, .  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 1477/SYT-NVY ngày 13/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 

Địa điểm 

trước khi về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày dự 

kiến 

hoàn 

thành 

cách ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân 

Số điện 

thoại người 

thân khi cần 

liên lạc 
Xã Huyện  Tỉnh 

1.  Phạm Văn Đáng 1956 Nam Văn Chương Đống Đa Hà Nội Lào 22/4/2021 13/5/2021 0906861957   

2.  Tống Thị Tuyết Trinh 1975 Nũ Ngọc Lân Long Biên Hà Nội Lào 22/4/2021 13/5/2021 0948020904   

3.  Trần Thị Nguyệt 1960 Nữ Viên Sơn Sơn Tây Hà Nội Lào 22/4/2021 13/5/2021 0869588730   

4.  Đào Xuân Dũng 1979 Nam Hải Thành Dương Kinh Hải Phòng Trung Quốc 22/4/2021 13/5/2021 0974694069   

5.  Nguyễn Thành Lam 1980 Nam Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng Trung Quốc 22/4/2021 13/5/2021 0945095592   

6.  Phạm Thế Uy 1981 Nam Ngũ Lão Thủy Nguyên Hải Phòng Trung Quốc 22/4/2021 13/5/2021 0904673206   

7.  Vương Văn Đồng 1983 Nam Cẩm Ninh Ân Thi Hưng Yên Trung Quốc 22/4/2021 13/5/2021 0982341929   

8.  Phạm Văn Hiển 1990 Nam Thịnh Long Hải Hậu Nam Định Lào 21/4/2021 12/5/2021 0356253616   

9.  Đào Thị Thúy Quỳnh 1992 Nữ Nam Thanh Nam Trực  Nam Định Lào 22/4/2021 13/5/2021 0946621444   

10.  Trần Văn Thảo 1955 Nam Mỹ Tân  Mỹ Lộc Nam Định Lào 22/4/2021 13/5/2021     

11.  Lô Văn Hội 1989 Nam Lục Giảng Con Cuông Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021 0941843027   

12.  Hà Văn Liên 1968 Nam Môn Sơn Con Cuông Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021   0844626868 

13.  Trần Văn Thìn 1988 Nam Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021   0974021603 

14.  Đặng Văn Quý 1987 Nam Mỹ Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021 0445138323   

15.  Trần Ngọc Huy 1990 Nam Kim Liên Nam Đàn Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021 0988585243   

16.  Nguyễn Thị Thơm 1996 Nữ Trung Phúc Thường Nam Đàn Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021     

17.  Nguyễn Thị Hà Phương 2018 Nữ Trung Phúc Thường Nam Đàn Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021     

18.  Nguyễn Văn Thái Bảo 2015 Nam Trung Phúc Thường Nam Đàn Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021     

19.  Nguyễn Văn Tuấn 1986 Nam Trung Phúc Thường Nam Đàn Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021     



20.  Bùi Đình Quỳnh 1990 Nam Nghĩa Thịnh Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021     

21.  Ngô Tuấn Hảo 1981 Nam Hưng Lộc TP Vinh Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021   0988746626 

22.  Phan Thị Tuyết 1972 Nữ Hợp Thành Yên Thành Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021     

23.  Trần Thị Mơ 1996 Nữ Thanh Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021     

24.  Nguyễn Văn Kiên 1994 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021   0966790667 

25.  Nguyễn Văn Lý 1988 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021 0976093324   

26.  Nguyễn Văn Sỹ 1993 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021 0966447563   

27.  Phan Văn Hố 1986 Nam Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021   0326589486 

28.  Ngô Sỹ Hà 1987 Nam Diễn Xuân Diễn Châu Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021 0369955919   

29.  Đậu Xuân Toàn 1977 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021 0393213287   

30.  Ngô Sỹ Thảo 1994 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021     

31.  Nguyễn Công Bắc 1988 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021     

32.  Nguyễn Công Bách 1991 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021     

33.  Lê Thị Minh Tâm 2001 Nữ Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021     

34.  Nguyễn Công Phắt 2019 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021     

35.  Trẻ sơ sinh 2021 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021     

36.  Lê Hữu Khoa 1988 Nam Diễn Trường Diễn Châu Nghệ An Lào 21/4/2021 12/5/2021 0982444284   

37.  Trình Ngọc Hòa 1971 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021   0965259763 

38.  Trình Ngọc Phương 1994 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021 0966955093   

39.  Ngô Thị Yến 1998 Nữ Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021     

40.  Định Minh Quân 2017 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021     

41.  Hồ Thị Thu 1995 Nữ Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021 0382206735   

42.  Trịnh Hồ Huyền My 2018 Nữ Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021     

43.  Đặng Thị Hạnh 1978 Nữ Bến Thủy TP Vinh Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021 097138877   

44.  Nguyễn Thị Thanh 1984 Nữ Hưng Lộc TP Vinh Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021     

45.  Hồng Đức Hạnh 1969 Nam Nghi Phú TP Vinh Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021 0973817869   

46.  Nguyễn Đình Đức 2001 Nam Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 22/4/2021 13/5/2021     

47.  Đinh Thành Long 1989 Nam Quảng Lộc Ba Đồn Quảng Bình Lào 21/4/2021 12/5/2021     

48.  Hà Văn Hùng 2001 Nam Mai Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình Trung Quốc 22/4/2021 13/5/2021   0372509861 

49.  Hà Văn Dũng 1991 Nam Mai Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình Trung Quốc 22/4/2021 13/5/2021 0936434356   

50.  Cao Thị Kiều Loan 1993 Nữ Quảng Trường Quảng Trạch Quảng Bình Lào 22/4/2021 13/5/2021 0296736562   



51.  Nguyễn Quốc Phương 1988 Nam Ngọc Chung Ngọc Lạc Thanh Hóa Lào 21/4/2021 12/5/2021 0971348071   

52.  Trần Xuân Tấn 1997 Nam Quảng Văn  Quảng Xương Thanh Hóa Lào 21/4/2021 12/5/2021   0856209134 

53.  Nguyễn Văn Dưng 1991 Nam Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 21/4/2021 12/5/2021 0967966744   

54.  Nguyễn Văn Minh 1995 Nam Văn Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa Trung Quốc 22/4/2021 13/5/2021 0985002235   

55.  Nguyễn Tuấn Anh 1976 Nam Đông Sơn Bỉm Sơn Thanh Hóa Lào 22/4/2021 13/5/2021 0975987574   

56.  Lê Văn Ninh 1997 Nam Đông Hải TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 22/4/2021 13/5/2021 0393268712   

57.  Phạm Văn Chương 1992 Nam Quảng Công Quảng Điền TT Huế Lào 21/4/2021 12/5/2021 0963685041   

58.  Nguyễn Triều Ngọc 1960 Nam Phú Xuân Hương Trà TT Huế Lào 22/4/2021 13/5/2021 0967157787   

59.  Bùi Văn Đức 1998 Nam Lũng Hòa Vĩnh Tường Vĩnh Phúc Lào 22/4/2021 13/5/2021 0369619688   

 

Danh sách này có 59 người./. 
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